  DANH MỤC CÁC MÔN THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

	TT
	Tên chuyên ngành

	Mã số
	Môn  cơ bản
	Môn cơ sở

	1
	Lý luận văn học 



	60 22 01 20
	Lý luận văn học
	Văn học Việt Nam

	2
	Văn học Việt Nam



	60 22 01 21
	Lý luận văn học
	Văn học Việt Nam

	3
	Văn học nước ngoài



	60 22 02 45
	Lý luận văn học
	Văn học Việt Nam

	4
	Văn học dân gian
	60 22 01 25
	Lý luận văn học
	Văn học Việt Nam

	5
	Hán - Nôm

	60 22 01 04
	Triết học Mác-Lênin
	Hán Nôm cơ sở

	6
	Ngôn ngữ học
	60 22 02 40
	Ngôn ngữ học đại cương
	Cơ sở Việt ngữ học

	7
	Lịch sử thế giới
	60 22 03 11
	Phương pháp luận sử học
	Lịch sử Việt Nam

	8
	Lịch sử Việt Nam



	60 22 03 13
	Phương pháp luận sử học
	Lịch sử Việt Nam

	9
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

	60 22 03 15
	Phương pháp luận sử học
	Lịch sử Việt Nam

	10
	Lịch sử sử học và sử liệu học 

	60 22 03 16
	Phương pháp luận sử học
	Lịch sử Việt Nam

	11
	Khảo cổ học




	60 22 03 17
	Phương pháp luận sử học
	Khảo cổ học VN

	12
	Nhân học




	60 31 03 02
	Các dân tộc và chính sách dân tộc ở VN
	Nhân học đại cương

	13
	Triết học
	60 22 03 01
	Triết học Mác Lênin cho chuyên triết
	Lịch sử triết học

	14
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	60 22 03 08
	Triết học Mác Lênin cho chuyên triết
	Chủ nghĩa xã hội khoa học đại cương

	15
	Tôn giáo học
	60 22 90 01
	Triết học Mác Lênin 
	Tôn giáo học đại cương

	TT
	Tên chuyên ngành

	Mã số
	Môn  cơ bản
	Môn cơ sỏ

	16
	Xã hội học




	60 31 03 01
	Bài thi Đánh giá năng lực
	Lịch sử xã hội học

	17
	Báo chí học

	60 32 01 01
	Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu truyền thông đại chúng
	Lý luận báo chí truyền thông

	18
	Lưu trữ học
	60 32 03 01
	Công tác văn thư
	Lý luận và phương pháp công tác lưu trữ

	19
	Tâm lý học 


	60 31 04 01
	Bài thi đánh giá năng lực
	Tâm lý học đại cương

	20
	Quản lý khoa học và công nghệ
	60 34 04 12
	Lý thuyết hệ thống
	Khoa học luận

	21
	Châu Á học
	60 31 06 01
	Đại cương văn hóa VN
	Văn hóa-văn minh phương Đông

	22
	Du lịch 
	Đào tạo thí điểm
	Đại cương văn hóa VN
	Cơ sở du lịch học

	23
	Quan hệ quốc tế
	60 31 02 06
	Lịch sử quan hệ quốc tế
	Quan hệ đối ngoại VN từ năm 1945 đến nay

	24
	Chính trị học
	60 31 02 01
	Chính trị học đại cương
	Lịch sử học thuyết chính trị

	25
	Hồ Chí Minh học
	60 31 02 04
	Chính trị học đại cương
	Lịch sử học thuyết chính trị

	26
	Khoa học thông tin-thư viện
	60 32 02 03
	Đại cương văn hóa Việt Nam
	Thông tin học

	27
	Khoa học quản lý
	Đào tạo thí điểm
	Lịch sử tư tưởng quản lý
	Khoa học quản lý đại cương

	28
	Công tác xã hội
	60 90 01 01
	Bài thi đánh giá năng lực
	Hành vi con người và môi trường xã hội

	29
	Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh-truyền hình
	60 21 02 31
	Đại cương văn hóa Việt Nam
	Nhập môn nghệ thuật học

	30
	Lịch sử văn hóa Việt Nam
	Đào tạo thí điểm
	Phương pháp luận sử học
	Lịch sử Việt Nam

	31
	Việt Nam học
	60 22 01 13
	Triết học Mác-Lênin
	Cơ sở văn hóa VN

	32
	Quản trị văn phòng
	60 34 04 06
	Quản trị học
	Quản trị văn phòng


